Mẫu 01A: Áp dụng cho Doanh nghiệp, Công ty, Hợp tác xã 

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN….

Số: 01/2014/CBTC/ABC*
V/v  Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi.
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày … tháng … năm 20…

	                                         Kính gửi:
	- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Nông nghiệp các huyện;

- Phòng Kinh tế thành phố.


Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận kinh tế trang trại... cấp ngày...tháng...năm.....

Căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Căn cứ tình hình sản xuất và kinh doanh của Tổ chức, cá nhân (Trang trại, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Công ty, hộ chăn nuôi )…. 
Tổ chức xin công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi sau:

	STT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn
	T.chuẩn   áp dụng
	Phẩm cấp giống

	1
	Gà Mía lai Lương phượng 
	TCCS: ABC HY 01/14**
	TCCS
	Bố mẹ

	2
	...
	
	
	


Tổ chức xin thông báo tới các quý cơ quan về .... bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, Tổ chức cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố nêu trên./.
	   Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TT.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC...............................
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

      (*)    01: Số đợt công bố trong năm công bố


    2014:  Năm công bố


      CBTC: Công bố tiêu chuẩn

               ABC: Chữ cái đầu tên Doanh nghiệp (Vd: Công ty ABC sẽ ghi là ABC)

    (**)   TCCS: Tiêu chuẩn cơ sở

          HY: Chữ viết tắt tên Hàm Yên, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

               01: Số thứ tự tiêu chuẩn cơ sở (mặt hàng thứ nhất)

               14: Năm công bố (ghi 2 số cuối)
Mẫu 01B: Áp dụng cho Trang trại, hộ chăn nuôi gia đình
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày … tháng … năm 20…

	                                    Kính gửi:
	- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Nông nghiệp các huyện;

- Phòng Kinh tế thành phố.


Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận kinh tế trang trại... cấp ngày...tháng...năm.....

Căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Căn cứ tình hình sản xuất và kinh doanh của Tổ chức, cá nhân (Trang trại, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Công ty, hộ chăn nuôi )…. 
Tổ chức, cá nhân xin công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giống vật nuôi sau:

	STT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn
	T.chuẩn   áp dụng
	Phẩm cấp giống

	1
	Gà Mía lai Lương phượng 
	TCCS: ABC HY 01/14**
	TCCS
	Bố mẹ

	2
	...
	
	
	


Cá nhân xin thông báo tới các quý cơ quan về .... bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố nêu trên./.

	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN.............

(Ký tên)



Mẫu 2: Áp dụng cho hàng hóa là Lợn đực nội, ngoại và lợn lai (nội x ngoại) hậu bị.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...
BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

Áp dụng cho hàng hóa: Lợn đực nội,ngoại và lợn lai hậu bị

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY 01/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất:……………………………………………………

Điện thoại: ……………., Fax: ………………,E-mail:…………………….
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG LỢN ĐỰC HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Khả năng tăng trọng/ngày 
	g/ngày
	Không nhỏ hơn

	2
	Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng 
	kg
	Không lớn hơn

	3
	Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2) 
	mm
	Trong khoảng



Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.............
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú : Đối với các trang trại, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi không có con dấu thì phải xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi (địa điểm) Trang trại, hộ chăn nuôi  sản xuất, kinh doanh.
Mẫu 2a : Áp dụng cho hàng hóa là Lợn nái sinh sản nội, ngoại và lợn lai 
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...
BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi


Áp dụng cho hàng hóa: Lợn nái nội, ngoại và lợn lai sinh sản 

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY…/14


Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:..................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG LỢN NÁI SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Số lợn con còn sống/lứa 
	con
	Không nhỏ hơn

	2
	Số con cai sữa/lứa 
	con
	Không nhỏ hơn

	3
	Số ngày cai sữa 
	ngày
	Trong khoảng

	4
	Khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh 
	kg
	Trong khoảng

	5
	Khối lượng toàn ổ lúc cai sữa 
	kg
	Trong khoảng

	6
	Tuổi đẻ lứa đầu 
	ngày
	Trong khoảng

	7
	Số lứa đẻ/nái/năm 
	lứa
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2b: Áp dụng cho hàng hóa là Lợn đực nội, ngoại và lợn lai giống phối trực tiếp.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Lợn đực nội, ngoại và lợn lai giống phối trực tiếp


Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14


Tên Tổ chức, cá nhân:.................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:..................................

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG LỢN ĐỰC PHỐI TRỰC TIẾP
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Tỷ lệ thụ thai 
	%
	Trong khoảng

	2
	Bình quân số con đẻ ra còn sống/lứa 
	kg
	Trong khoảng

	3
	Bình quân khối lượng lợn con lúc sơ sinh 
	kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2c : Áp dụng cho hàng hóa là Lợn nội, ngoại và lợn lai đực khai thác tinh (TTNT)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Lợn nội, ngoại và lợn lai đực khai thác tinh (TTNT)

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:...................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG LỢN ĐỰC KHAI THÁC TINH
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Lượng xuất tinh (V) 
	ml
	Trong khoảng

	2
	Hoạt lực tinh trùng (A) 
	%
	Không nhỏ hơn

	3
	Mật độ tinh trùng (C) )
	triệu/ml
	Trong khoảng

	4
	Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
	(%)
	Không lớn hơn

	5
	VAC (tổng số tinh trùng tiến thẳng trong tinh dịch) 
	tỷ
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2d : Áp dụng cho hàng hóa là Lợn nội, ngoại và lợn lai thương phẩm nuôi thịt.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
       Áp dụng cho hàng hóa: Lợn nội, ngoại và lợn lai thương phẩm nuôi thịt.
     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14


Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:...................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG LỢN THƯƠNG PHẨM NUÔI THỊT

(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	Số ngày tuổi đạt 90 kg đối với lợn ngoại và 70 kg đối với lợn lai (ngoại x nội) 
	ngày
	Không lớn hơn

	2
	Khả năng tăng trọng/ngày tuổi 
	
	Trong khoảng

	3
	Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng 
	gr/ngày
	Không lớn hơn

	4
	Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2)
	kg
	Không lớn hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 3: Áp dụng cho hàng hóa là Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt hậu bị.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
      Áp dụng cho hàng hóa: Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt hậu bị.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14


Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG GIA CẦM HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Thời gian nuôi hậu bị 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Không nhỏ hơn

	3
	- Khối lượng sống khi kết thúc HB:

+ Đối với trống 

+ Đối với mái 
	kg
kg
kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 3a: Áp dụng cho hàng hóa là Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt sinh sản.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt sinh sản.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14


Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG GIA CẦM SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ 
	quả
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng trung bình trứng giống 
	g/quả
	Trong khoảng

	4
	- Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống 
	%
	Trong khoảng

	5
	- Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp 
	%
	Trong khoảng

	6
	- Tỷ lệ chết, loại /tháng 
	%
	Không lớn hơn

	7
	- Tiêu tốn TA/10 quả trứng 
	kg
	Trong khoảng

	8
	- Số lượng gia cầm con/mái/năm 
	con
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 3b : Áp dụng cho hàng hóa là Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt thương phẩm.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
       Áp dụng cho hàng hóa: Gà nội, Gà thả vườn nhập nội, Gà công nghiệp hướng trứng, Gà công nghiệp hướng thịt thương phẩm.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14


Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG GIA CẦM THƯƠNG PHẨM

(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của Trang trại chăn nuôi ............................... về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	I.
	Gia cầm hướng thịt
	
	

	1
	- Thời gian nuôi 
	ngày
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng sống TB lúc xuất bán 
	kg
	Trong khoảng

	4
	- Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng 
	kg
	Trong khoảng

	II.
	Gia cầm hướng trứng
	
	

	1
	- Số tuần đẻ 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ 
	quả
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng trứng bình quân 
	g/quả
	Trong khoảng

	4
	- Tiêu tốn TA/10 quả trứng 
	kg
	Trong khoảng

	5
	- Tỷ lệ chết, loại/tháng
	%
	Không lớn hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 4: Áp dụng cho hàng hóa là Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại hậu bị.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

       Áp dụng cho hàng hóa: Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại hậu bị.

      Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..
     Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG THỦY CẦM HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Thời gian nuôi hậu bị 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Không nhỏ hơn

	3
	- Khối lượng sống khi kết thúc HB:

+ Đối với trống 

+ Đối với mái 
	kg
kg
kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 4a: Áp dụng cho hàng hóa là Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại sinh sản.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại sinh sản.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG THỦY CẦM SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ 
	quả
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng trung bình trứng giống 
	g/quả
	Trong khoảng

	4
	- Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống 
	%
	Trong khoảng

	5
	- Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp 
	%
	Trong khoảng

	6
	- Tỷ lệ chết, loại /tháng 
	%
	Không lớn hơn

	7
	- Tiêu tốn TA/10 quả trứng 
	kg
	Trong khoảng

	8
	- Số lượng thủy cầm con/mái/năm 
	con
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 4b : Áp dụng cho hàng hóa là Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại thương phẩm.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

       Áp dụng cho hàng hóa: Vịt hướng trứng, Vịt hướng thịt, Ngan ngoại, Ngỗng ngoại thương phẩm.


Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG THỦY CẦM THƯƠNG PHẨM

(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	I.
	Thủy cầm hướng thịt
	
	

	1
	- Thời gian nuôi 
	ngày
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng sống TB lúc xuất bán 
	kg
	Trong khoảng

	4
	- Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng 
	kg
	Trong khoảng

	II.
	Thủy cầm hướng trứng
	
	

	1
	- Số tuần đẻ 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ 
	quả
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng trứng bình quân 
	g/quả
	Trong khoảng

	4
	- Tiêu tốn TA/10 quả trứng 
	kg
	Trong khoảng

	5
	- Tỷ lệ chết, loại/tháng
	%
	Không lớn hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5: Áp dụng cho hàng hóa là Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan hậu bị.

((Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

       Áp dụng cho hàng hóa: Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan hậu bị.

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG CHIM BỒ CÂU HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Thời gian nuôi hậu bị 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Không nhỏ hơn

	3
	- Khối lượng sống khi kết thúc HB:

+ Đối với trống 

+ Đối với mái 
	g
g
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5a: Áp dụng cho hàng hóa là Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan sinh sản.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan sinh sản.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG CHIM BỒ CÂU SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 
	tuần
	Trong khoảng

	2
	- Sản lượng trứng/mái/số tuần đẻ 
	quả
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng trung bình trứng giống 
	g/quả
	Trong khoảng

	4
	- Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống 
	%
	Trong khoảng

	5
	- Tỷ lệ ấp nở trung bình/trứng ấp 
	%
	Trong khoảng

	6
	- Tỷ lệ chết, loại /tháng 
	%
	Không lớn hơn

	7
	- Tiêu tốn TA/10 quả trứng 
	kg
	Trong khoảng

	8
	- Số lượng bồ câu con/mái/năm 
	con
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5b: Áp dụng cho hàng hóa là Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan  thương phẩm.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
      Áp dụng cho hàng hóa: Chim bồ câu VN1, Mimas, Titan  thương phẩm.


Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG CHIM BỒ CÂU THƯƠNG PHẨM

(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Thời gian nuôi 
	ngày
	Trong khoảng

	2
	- Tỷ lệ nuôi sống 
	%
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng sống TB lúc xuất bán 
	g
	Trong khoảng

	4
	- Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng 
	kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6: Áp dụng cho hàng hóa là Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah), Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) đực, cái hậu bị.
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
      Áp dụng cho hàng hóa: Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah), Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) đực, cái hậu bị.
     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG TRÂU, BÒ, NGỰA HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Khối lượng sơ sinh 
	kg
	Trong khoảng

	2
	- Khói lượng 12 tháng tuổi 
	kg
	Trong khoảng

	3
	- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng 
	kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6a: Áp dụng cho hàng hóa là Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah), Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) sinh sản.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah), Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) sinh sản.
      Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:.....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG TRÂU, BÒ, NGỰA SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi phối giống lần đầu 
	tháng
	Trong khoảng

	2
	- Khối lượng phối giống lần đầu 
	kg
	Trong khoảng

	3
	- Tuổi đẻ lứa đầu 
	tháng
	Trong khoảng

	4
	- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 
	tháng
	Trong khoảng

	5
	- Sản lượng sữa BQ lứa 1 và lứa 2 
	kg/305 ngày
	Trong khoảng

	6
	- Tỷ lệ mỡ sữa 
	%
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6b: Áp dụng cho hàng hóa là Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah), Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) đực giống khai thác tinh.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Trâu (Trâu nội, Trâu Murrah); Bò (Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt) và Ngựa (Ngựa nội, Ngựa Cabadin) đực giống khai thác tinh
      Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:.................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:...................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
LÀ GIỐNG TRÂU, BÒ, NGỰA ĐỰC KHAI THÁC TINH
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi bắt đầu sản xuất tinh 
	tháng
	Không nhỏ hơn

	2
	- Lượng xuất tinh  (V) 
	ml
	Không nhỏ hơn

	3
	- Hoạt lực tinh trùng (A) 
	%
	Không nhỏ hơn

	4
	- Mật độ tinh trùng (C) 
	tỷ/ml
	Không nhỏ hơn

	5
	- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
	%
	Không nhỏ hơn

	6
	- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu 
	%
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6c: Áp dụng cho hàng hóa là Tinh Trâu nội, Trâu Murrah, Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt và Ngựa nội, Ngựa Cabadin đông lạnh.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Tinh Trâu nội, Trâu Murrah, Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt và Ngựa nội, Ngựa Cabadin đông lạnh.

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
LÀ TINH TRÂU, BÒ, NGỰA ĐÔNG LẠNH
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Thể tích tinh viên (V) 
	ml
	Không nhỏ hơn

	2
	- Số lượng tinh trùng sống/viên trước khi đông lạnh 
	triệu/viên
	Không nhỏ hơn

	3
	- Hoạt lực sau khi giải đông (A) 
	%
	Không nhỏ hơn

	4
	- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu 
	%
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6d: Áp dụng cho hàng hóa là Tinh Trâu nội, Trâu Murrah, Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt và Ngựa nội, Ngựa Cabadin cọng rạ đông lạnh.

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

      Áp dụng cho hàng hóa: Tinh Trâu nội, Trâu Murrah, Bò HF, Bò lai hướng sữa, Bò Jersey, Bò lai hướng thịt và Ngựa nội, Ngựa Cabadin cọng rạ đông lạnh.

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
LÀ TINH TRÂU, BÒ, NGỰA CỌNG RẠ ĐÔNG LẠNH
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mức công bố

	1
	- Thể tích cọng rạ (V) 
	ml
	Không nhỏ hơn

	2
	- Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh 
	triệu/cọng
	Không nhỏ hơn

	3
	- Hoạt lực sau khi giải đông (A) 
	%
	Không nhỏ hơn

	4
	- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu 
	%
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu 7: Áp dụng cho hàng hóa là Dê sữa, Dê lai đực, cái hậu bị
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
      Áp dụng cho hàng hóa: Dê sữa, Dê lai đực, cái hậu bị

      Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
      Tên Tổ chức, cá nhân: …………………………………………………….

      Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ DÊ ĐỰC, CÁI HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Khối lượng sơ sinh 
	kg
	Trong khoảng

	2
	- Khối lượng 12 tháng tuổi 
	kg
	Trong khoảng

	3
	- Khối lượng 24 tháng tuổi 
	kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 7a: Áp dụng cho hàng hóa là Dê sữa, Dê lai cái sinh sản

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
     Áp dụng cho hàng hóa: Dê sữa, Dê lai cái sinh sản

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
     Tên Tổ chức, cá nhân: …………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ DÊ CÁI SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi phối giống lần đầu 
	tháng
	Trong khoảng

	2
	- Khối lượng phối giống lần đầu 
	kg
	Trong khoảng

	3
	- Tuổi đẻ lứa đầu 
	tháng
	Trong khoảng

	4
	- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 
	tháng
	Không nhỏ hơn

	5
	- Sản lượng sữa BQ lứa 1 và 2 
	kg
	Không nhỏ hơn

	6
	- Tỷ lệ mỡ sữa 
	%
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 7b: Áp dụng cho hàng hóa là Dê sữa, Dê lai đực giống khai thác tinh

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Dê sữa, Dê lai đực giống khai thác tinh

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ DÊ ĐỰC GIỐNG KHAI THÁC TINH
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi bắt đầu sản xuất tinh 
	tháng
	Trong khoảng

	2
	- Lượng xuất tinh (V) 
	ml
	Không nhỏ hơn

	3
	- Hoạt lực tinh trùng (A) 
	%
	Không nhỏ hơn

	4
	- Mật độ tinh trùng (C) 
	tỷ/ml
	Không nhỏ hơn

	5
	- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
	%
	Không lớn hơn

	6
	- Tỷ lệ thụ thai ở lần phối đầu 
	%
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 8: Áp dụng cho hàng hóa là Thỏ nội, Thỏ ngoại đực, cái hậu bị

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Thỏ nội,Thỏ ngoại đực, cái hậu bị

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………...

     Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:...................................................................................

Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:.....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ THỎ ĐỰC, CÁI HẬU BỊ
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Khả năng tăng trọng 
	g/ngày
	Trong khoảng

	2
	- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng 
	kg
	Trong khoảng


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 8a: Áp dụng cho hàng hóa là Thỏ nội, Thỏ ngoại cái sinh sản
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
     Áp dụng cho hàng hóa: Thỏ nội, Thỏ ngoại cái hậu bị sinh sản

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ THỎ CÁI SINH SẢN
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Khối lượng phối giống lần đầu 
	kg/con
	Không nhỏ hơn

	2
	- Số con đẻ ra còn sống 
	con/lứa
	Không nhỏ hơn

	3
	- Số con cai sữa /lứa
	con
	Không nhỏ hơn

	4
	- Khối lượng lúc sơ sinh 
	g/con
	Không nhỏ hơn

	5
	- Khối lượng lúc cai sữa 
	g/con
	Không nhỏ hơn

	6
	- Tuổi đẻ lứa đầu 
	ngày
	Không lớn hơn

	7
	- Số lứa đẻ/cái/năm 
	lứa
	Không nhỏ hơn

	8
	- Khối lượng lúc 21 ngày tuổi 
	g/con
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 8b: Áp dụng cho hàng hóa là Thỏ nội, Thỏ ngoại đực phối giống trực tiếp
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Thỏ nội, Thỏ ngoại đực giống phối giống trực tiếp

     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14
     Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

     Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ THỎ ĐỰC  PHỐI GIỐNG TRỰC TIẾP
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	
STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	1
	- Tuổi bắt đầu phối giống 
	ngày
	Không nhỏ hơn

	2
	- Bình quân số con đẻ ra còn sống/lứa 
	con
	Không nhỏ hơn

	3
	- Bình quân khối lượng sống lúc sơ sinh 
	g/con
	Không nhỏ hơn


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 9: Áp dụng cho hàng hóa là Giống ong nội, ong ngoại
(Ban hành kèm theo Văn bản số 1485/SNN-CN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Tuyên Quang, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi

     Áp dụng cho hàng hóa: Giống ong nội, ong ngoại
     Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở: TCCS:ABC HY …/14

Tên Tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất:..................................................................................


Điện thoại: ..................Fax:..........................E-mail:....................................
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ GIỐNG ONG NỘI, ONG NGOẠI
(kèm theo Văn bản số .... ngày ... tháng ...năm 20... của tổ chức, cá nhân ............................... 
về việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng hành hóa giống vật nuôi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức công bố

	I
	Ong chúa
	
	

	1
	- Khối lượng chúa tơ 
	mg
	Không nhỏ hơn

	2
	- Khối lượng chúa tơ 
	mg
	Không nhỏ hơn

	3
	- Sức đẻ trứng trung bình/ngày đêm 
	quả
	Không nhỏ hơn

	II
	Đàn ong
	
	

	1
	Tỷ lệ cận huyết
	%
	Không lớn hơn

	2
	Năng suất mật/năm
	kg
	Không nhỏ hơn

	3
	Bệnh thối ấu trùng châu Mỹ
	%
	Không được phép


Tổ chức, cá nhân cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với các tiêu chuẩn đã công bố./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................................


	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............

(Ký tên, đóng dấu)


